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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) ngày càng mở rộng và cạnh tranh càng trở nên gay gắt. Khi đó, thông tin trở thành một nguồn lực quan trọng đối với các DN nói riêng và đối với nền kinh tế xã hội nói chung. Để tồn tại và phát triển, nhà lãnh đạo DN cần được cung cấp các thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, điều hành và ra quyết định trong nội bộ DN. Các thông tin này được cung cấp bởi hệ thông thông tin kế toán quản trị. Về mặt lý luận, hệ thống thông tin kế toán quản trị được nghiên cứu theo nhiều quan điểm khác nhau. Dưới góc độ tổ chức, các nội dung cần được nghiên cứu xem xét bao gồm: chủ thể thực hiện, phương tiện sử dụng, phương pháp thực hiện, các nội dung tổ chức, quy trình cụ thể… Các nội dung này cần được xác định rõ ràng và có mối liên hệ lẫn nhau nhằm mục đích cuối cùng là cung cấp thông tin cho nhà quản trị ở tất cả các cấp quản lý của DN. Thông tin cung cấp không chỉ là thông tin thực hiện và còn là các thông tin dự đoán, dự báo tương lai phục vụ quản trị DN

Tổng công ty (TCT) Sông Đà là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1961. Công ty tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà máy công nghiệp, công trình dân dụng; chế tạo và cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng; cung cấp dịch vụ nhân lực, công nghệ xây dựng, kinh doanh bất động sản. Về mặt thực tiễn,TCT Sông Đà nói riêng và ngành xây dựng nói chung trong những năm qua đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các DN thuộc TCT Sông Đà, NCS nhận thấy các DN đã có những kết quả nhất định trong việc tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ quản trị chi phí xây lắp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các DN còn một số hạn chế nhất định về việc thu thập các thông tin tương lai, phương pháp sử dụng để thu thập thông tin, công tác phân loại chi phí hướng tới nhu cầu thông tin của nhà quản trị, việc vận dụng phương pháp xác định chi phí và phương pháp xử lý thông tin, các phương pháp và nội dung phân tích thông tin chi phí, công tác cung cấp thông tin phục vụ kiểm soát chi phí, công tác kiểm soát và bảo mật thông tin.


Nhận thức được những vấn đề trên, cùng với sự định hướng của các nhà khoa học hướng dẫn, nghiên cứu sinh (NCS) đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà”.

2 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan 

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Nghiên cứu tổng quan các công trình có liên quan đến đề tài luận án nhằm làm rõ kết quả đạt được và những khoảng trống nghiên cứu. NCS chia theo 3 nhóm gồm có: (1) Các công trình nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán; (2) Các công trình nghiên cứu về HTTT KTQT và (3) Các công trình nghiên cứu về KTQT chi phí
2.1.1. Các công trình nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán 

Sau khi nghiên cứu các công trình đã công bố liên quan đến HTTT kế toán và tổ chức HTTT kế toán, NCS nhận thấy, có rất nhiều công trình nghiên cứu về HTTT kế toán nói chung theo các khía cạnh khác nhau. Ba tác giả Julie Smith David, Cheryl L. Dunn và William E. McCarthy, Robin S. Poston (1999) đã hệ thống về khuôn khổ cho nghiên cứu về HTTT kế toán, như một công cụ để mô tả các nghiên cứu HTTT kế toán hiện có. Các công trình nghiên cứu về HTTT kế toán xoay quanh các vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất: Về khái niệm và đặc điểm của HTTT kế toán

Khái niệm và đặc điểm của HTTT kế toán được nhiều tác giả đề cập đến như: nghiên cứu của ba tác giả Nancy A.Bagranoff, Mark G.Simkin, và Carolyn S.Norman (2005); nghiên cứu của tác giả Thái Phúc Huy và các cộng sự (2012)... Các công trình nghiên cứu đều thống nhất khái niệm về HTTT kế toán: “Là hệ thống thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin kế toán trong doanh nghiệp”. 

Thứ hai: Về vai trò và hiệu quả của HTTT kế toán
Vai trò của HHTT kế toán được nhiều tác giả nghiên cứu như: Nghiên cứu của nhóm tác giả H. Sajady, Ph.D, M. Dastgir, Ph.D và H. Hashem Nejad (2008); nghiên cứu của các tác giả Nancy A.Bagranoff, Mark G.Simkin, và Carolyn S.Norman (2005); nghiên cứu của hai tác giả Abed El- Rahman kh. Al- Dalabeeh và Hussein Ali Al- Zeaud (2012); nghiên cứu của các tác giả Thaer Ahmad Abu Taber, Laith Abdullah Alaryan và Ayman Ahmad Abu Haija (2014); nghiên cứu của tác giả Bubaker Shareia (2006), nghiên cứu của tác giả Ammar Mohammed Hussein (2011); nghiên cứu của tác giả Ainon Ramli (2013); nghiên cứu của tác giả Zsuzsanna (2012). Các công trình nghiên cứu trong nước như nghiên cứu của Thái Phúc Huy và cộng sự (2012), nghiên cứu của Vũ Bá Anh (2015) đã thống nhất, xác định vai trò trọng tâm của HTTT kế toán trong quá trình thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin.

Thứ ba: Về các thành phần của HTTT kế toán
Nghiên cứu về các thành phần của HTTT kế toán được nhiều công trình đề cập đến như: nghiên cứu của tác giả Marshall Romney và Paul Steibart (2006); nghiên cứu của tác giả Robert L. Hurt (2010); nghiên cứu của tác giả David Kroenke (1994); nghiên cứu của tác giả Nancy A. Bagranoff, Mark G. Simkin, Carolyn Strand Norman (2005). Các nghiên cứu thống nhất về các thành phần của HTTT kế toán,bao gồm: Con người, thủ tục, dữ liệu, phần cứng và phần mềm. Nhiều nghiên cứu về các yếu tố cấu thành của HTTT kế toán như nghiên cứu của nhóm tác giả Hall, J.A., & Bennett, P.E. (2011); nghiên cứu của  các tác giả Gelinas, U., Dull, R., & Wheeler, P. (2011); nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh và Thiều Thị Tâm; nghiên cứu của Thái Phúc Huy và cộng sự (2012); nghiên cứu của Nguyễn Hữu Đồng (2012), nghiên cứu của Vũ Bá Anh (2015), nghiên cứu của Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2015), nghiên cứu của Lê Thị Hồng (2016). 

Thứ tư: Về ứng dụng công nghệ thông tin trong HTTT kế toán
Các nghiên cứu trong nước và trên thế giới đều thống nhất về vai trò quan trọng của CNTT đối với HTTT kế toán. Cụ thể, HTTT kế toán nói riêng và HTTT nói chung không thể phát triển hiệu quả nếu không áp dụng các phương tiện kỹ thuật, nhiều nghiên cứu đề cập đến phần mềm hoạch định nguồn nhân lực – ERP trong doanh nghiệp. Một số nghiên cứu trên thế giới như: Nghiên cứu của tác giả Ivana Mamic’ Sac’cer và Ana Oluic’; nghiên cứu của hai tác giả  Hazar Daoud và Mohamed Triki (2013); nghiên cứu của tác giả Mohd Shaari Abd Rahman (2008), nghiên cứu của tác giả Zsuzsanna (2012). Ở Việt Nam, có nhiều nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin như nghiên cứu của Thái Phúc Huy và cộng sự (2012); nghiên cứu của tác giả Vũ Bá Anh (2015); nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hữu Đồng (2012); nghiên cứu của tác giả Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2015). 

Thứ năm: Về các nội dung của tổ chức HTTT kế toán
Nội dung nghiên cứu về tổ chức HTTT kế toán được tiếp cận theo các hướng sau: (1) Tiếp cận tổ chức HTTT kế toán theo các nội dung của tổ chức công tác kế toán: nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thanh Quý (2004;) nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hữu Đồng (2012). (2) Tiếp cận tổ chức HTTT kế toán theo quá trình xử lý thông tin của hệ thống kế toán: nghiên cứu của tác giả Hoàng Văn Ninh (2010), nghiên cứu của tác giả Thái Phúc Huy và cộng sự (2012). (3) Tiếp cận tổ chức HTTT kế toán dưới góc độ hệ thống: nghiên cứu của tác giả Vũ Bá Anh (2015)

Thứ sáu: Về phương pháp nghiên cứu

Các công trình nghiên cứu trên thế giới và công trình nghiên cứu trong nước sử dụng đa dạng các phương pháp nghiên cứu như: phỏng vấn, điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực nghiệm nghiên cứu định lượng, phương pháp tiếp cận tam giác phương pháp bình phương tối thiểu riêng phần…

2.1.2 Các công trình nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán quản trị


HTTT KTQT được nhiều tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu như: nghiên cứu của hai tác giả Avi Rushinek và Sarah F.Rushiimek; nghiên cứu của tác giả Đàm Bích Hà và cộng sự (2018); nghiên cứu của Thái Phúc Huy và cộng sự (2012); nghiên cứu của Nguyễn Hoàng Thiên Kim (2012); nghiên cứu của Trương Thùy Vân (2011); nghiên cứu của Hồ Mỹ Hạnh (2013); nghiên cứu của Trần Thị Nhung (2016); nghiên cứu của Lê Thị Hồng (2016)]… Một số nội dung liên quan đến HTTT KTQT được các nghiên cứu xoay quanh như:

Về cấu trúc hệ thống thông tin kế toán quản trị: Tác giả Trần Thị Nhung (2016) đã xem xét cấu trúc HTTT KTQT dưới nhiều góc độ khác nhau về nội dung kinh tế, chức năng của KTQT, phương thức cung cấp thông tin, tiến trình cung cấp thông tin. Nếu xét theo góc độ nội dung kinh tế, chức năng của KTQT, phương thức cung cấp thông tin, tiến trình cung cấp thông tin của hệ thống. Ngoài ra còn nghiên cứu của tác giả Hồ Mỹ Hạnh (2013), nghiên cứu của tác giả Lê Thị Hồng (2016). 

Về nội dung tổ chức HTTT KTQT: Các nghiên cứu trong nước và trên thế giới về HTTT KTQT chủ yếu tập trung vào việc xác định cấu trúc của HTTT KTQT mà ít quan tâm dưới góc độ tổ chức HTTT KTQT. Một số công trình nghiên cứu dưới góc độ tổ chức, nhưng nội dung bao quát hơn là tổ chức HTTT kế toán hoặc, có nghiên cứu dưới góc độ tổ chức nhưng cụ thể vào tổ chức HTTT KTQT chi phí 

Các nghiên về về thành phần, cấu trúc của HTTT KTQT như trên có thể được phân chia thành hai loại: Nghiên cứu HTTT KTQT theo bộ phận cấu thành hệ thống và nghiên cứu HTTT KTQT theo các chu trình các loại nghiệp vụ. Các nghiên cứu HTTT KTQT theo bộ phận cấu thành hệ thống có tính ứng dụng rộng và phù hợp với tất cả các loại hình DN; các nghiên cứu HTTT KTQT theo chu trình nghiệp vụ phù hợp cho từng loại hình DN cụ thể.

2.1.3 Các công trình nghiên cứu về kế toán quản trị chi phí

Các nghiên cứu trong và ngoài nước về KTQT chi phí chủ yếu được nghiên cứu theo chức năng thông tin kế toán hoặc theo chu trình thông tin kế toán. Các nghiên cứu tập trung phân tích, đánh giá thực trạng để đề xuất các giải pháp về các nội dung chủ yếu sau: Nhận diện chi phí, lập dự toán chi phí, phương pháp xác định chi phí; kế toán trách nhiệm chi phí, phân tích thông tin chi phí để kiểm soát chi phí và ra quyết định, báo cáo kế toán quản trị chi phí phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề, lĩnh vực nghiên cứu.

Nhận diện chi phí: Các công trình nghiên cứu đã đề cập đến các cách nhận diện chi phí khác nhau theo chức năng, theo nội dung kinh tế, theo mối quan hệ với mức độ hoạt động,theo khả năng quy nạp của chi phí. Cụ thể như nghiên cứu của tác giả Trần Thị Dự (2013); nghiên cứu của tác giả Nguyễn La Soa (2016) 

Lập dự toán: Luận án đã hệ thống các nghiên cứu về lập dự toán theo quan điểm của  tác giả D.Richard Smith (1962; tác giả Nguyễn Hoản (2012); nghiên cứu của tác giả Trần Thị Thu Hường (2014) ; nghiên cứu của tác giả Nguyễn La Soa (2016…

Phương pháp xác định chi phí: Các công trình nghiên cứu nước ngoài chủ yếu nghiên cứu các phương pháp và mô hình kế toán quản trị chi phí hiện đại như: Nghiên cứu của nhóm tác giả Thomas W.Lin, Kenneth A Merchant, Yi ‘Ou Yang, Zengbiao Yu (2005); nghiên cứu của các tác giả Michèle Pomberg, Hamid Pourjabali, Shirley Daniel và Marinilka Barros; nghiên cứu của tác giả MaelahR,Ibrhim D.N, (2007); nghiên cứu của Hoàng Văn Tưởng (2010), nghiên cứu của Đinh Thị Kim Xuyến (2014).

Kế toán trách nhiệm chi phí: Luận án đã hệ thống các công trình nghiên như nghiên cứu của tác giả Z.Jun Lin và Zengbiao Yu (2002; nghiên cứu của Hoàng Văn Tưởng(2010); nghiên cứu của Đinh Thị Kim Xuyến (2014),…

Phân tích thông tin chi phí để kiểm soát chi phí và ra quyết định: Luận án đã hệ thống các công trình nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu của Nguyễn Hoản (2012; nghiên cứu của tác giả Đào Thúy Hà (2015); nghiên cứu của tác giả Nguyễn La Soa (2016) 

Báo cáo kế toán quản trị chi phí: Các công trình nghiên cứu về báo cáo kế toán quản trị rất đa dạng, có thể kể đến như: Nghiên cứu của Hoàng Văn Tưởng (2010), nghiên cứu của Trần Thị Dự (2013); nghiên cứu của Đinh Thị Kim Xuyến (2014); nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Quang (2009); nghiên cứu của Trần Văn Dung (2010).

Ngoài các công trình nghiên cứu về HTTT kế toán, HTTT KTQT, KTQT và KTQT chi phí, liên quan đến đề tài luận án của NCS còn một số công trình nghiên cứu về lĩnh vực xây lắp nói chung và TCT Sông Đà nói riêng. Các nghiên cứu về TCT Sông Đà và các DN thuộc TCT Sông Đà tập trung vào giải pháp tái cấu trúc DN, tái cấu trúc tài chính tài chính, hoàn thiện công tác thẩm định tài chính, giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh, như: nghiên cứu của Nguyễn Minh Quang (2011); nghiên cứu của Trần Thị Hậu (2009); nghiên cứu của Lý Quang Thái (2017); nghiên cứu của Nguyễn Văn Phúc (2016); nghiên cứu của Vũ Khánh Lâm (2013)…

2.2 Kết luận rút ra từ các công trình đã nghiên cứu và khoảng trống nghiên cứu của luận án

* Kết luận rút ra từ các công trình đã nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến luận án, NCS nhận thấy các công trình này còn một số vấn đề cơ bản như sau:

Về nội dung nghiên cứu: Các công trình nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu chung về HTTT kế toán, theo nhiều nội dung và khía cạnh khác nhau. Các công trình nghiên cứu về HTTT KTQT không nhiều. Công trình nghiên cứu của tác giả Trần Thị Nhung nghiên cứu HTTT KTQT dưới góc độ chung về mặt hoàn thiện hệ thống thông tin KTQT theo tiến trình cung cấp thông tin. Tác giả Hồ Mỹ Hạnh nghiên cứu dưới góc độ tổ chức HTTT KTQT chi phí. Tác giả Lê Thị Hồng nghiên cứu HTTT KTQT chi phí dưới góc độ các thành phần cấu thành nên hệ thống

Về lĩnh vực nghiên cứu: Các lĩnh vực nghiên cứu về KTQT chi phí, hệ thống thông tin nói chung và HTTT KTQT nói riêng thường được thực hiện trên một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể như ngành may, ngành thép, bệnh viện công, ngành thai thác chế biến đáp ốp lát… Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu tại TCT Sông Đà tập trung vào một số vấn đề như: tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính, công tác thẩm định tài chính, hiệu quả kinh doanh, các giải pháp tài chính… mà chưa có nghiên cứu vào về tổ chức HTTT KTQT tại các DN thuộc TCT Sông Đà. 

* Khoảng trống nghiên cứu của luận án

Sau quá trình tìm hiểu các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án và xác định nội dung nghiên cứu của luận án theo quá trình xử lý thông tin tác giả cho rằng vẫn còn khoảng trống để tác giả nghiên cứu tổ chức HTTT KTQT nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các DN thuộc TCT Sông Đà, cụ thể:

- Đối tượng nghiên cứu của luận án là tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị, mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài đề cập đến. Nhưng một số nghiên cứu tiếp cận theo các nội dung của tổ chức công tác kế toán hiện nay đã không còn phù hợp. Luận án kế thừa nghiên cứu HTTT kế toán theo quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin. Đồng thời, luận án xác định nghiên cứu về tổ chức HTTT KTQT cụ thể với mục tiêu là quản trị chi phí. 

- Bối cảnh nghiên cứu của luận án tập trung tại các DN thuộc TCT sông Đà. Một số công trình nghiên cứu tại TCT Sông Đà về các vấn đề cấu trúc doanh nghiệp, thẩm định tài chính…, tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cụ thể và chi tiết về tổ chức HTTT KTQT tại các DN thuộc TCT Sông Đà.

Theo quan điểm của NCS thì nội dung nghiên cứu và lĩnh vực nghiên cứu của luận án hoàn toàn phù hợp trong điều kiện HTTT KTQT ở các DN thuộc TCT Sông Đà hiệu quả cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu nhà quản trị chưa cao. Trong khi hiệu quả kinh doanh của các DN thuộc TCT Sông Đà ở mức tương đối thấp so với các DN cùng ngành, danh mục đầu tư dàn trải, các giải pháp về mặt tái cấu trúc tài chính và tái cấu trúc DN còn mang tính hình thức. Tư đó, nhu cầu thông tin kế toán phục vụ cho mục đích quản trị chi phí trong các DN ngày càng cao.

* Định hướng nghiên cứu của luận án

Luận án nghiên cứu tổ chức HTTT KTQT nhằm tăng cường quản trị chi phí theo quá trình xử lý thông tin. Các nội dung được làm rõ bao gồm: 

Tổ chức hệ thống thu nhận thông tin KTQT: Luận án nghiên cứu hệ thống thu nhận thông tin dưới góc độ tổ chức: Nội dung thông tin cần thu thập, nguồn thu nhận thông tin, chủ thể thu nhận thông tin, phương tiện thu thập thông tin, phương pháp thu thập thông tin, quy trình thu thập thông tin.

Tổ chức hệ thống xử lý thông tin KTQT: Dưới góc độ tổ chức, các nội dung của tổ chức hệ thống xử lý thông tin được đề cập đến gồm: chủ thể xử lý thông tin, phương tiện xử lý thông tin và phương pháp xử lý thông tin 

Tổ chức hệ thống phân tích thông tin KTQT: Chủ thể phân tích thông tin, các phương pháp phân tích và nội dung, quy trình phân tích thông tin

Tổ chức hệ thống cung cấp thông tin KTQT: Chủ thể cung cấp thông tin, phương tiện cung cấp thông tin, nội dung thông tin cung cấp

Tổ chức hệ thống kiểm soát, lưu trữ và bảo mật thông tin KTQT: Phân quyền và quy trình kiểm soát thông tin; quy trình lưu trữ, bảo mật thông tin đối với HTTT KTQT 

3. Mục đích nghiên cứu

Mục đích tổng quát và xuyên suốt của luận án là tìm ra giải pháp phù hợp để hoàn thiện tổ chức HTTT KTQT nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các DN thuộc TCT Sông Đà đáp ứng yêu cầu quản lý của các DN. Từ đó, các mục đích cụ thể được xác định là:

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức HTTT KTQT nhằm tăng cường quản trị chi phí trong doanh nghiệp

- Nghiên cứu, khảo sát thực trạng, từ đó phân tích, đánh giá mặt ưu điểm, hạn chế còn tồn tại của tổ chức HTTT KTQT nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các DN thuộc TCT Sông Đà

- Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện tổ chức HTTT KTQT nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các DN thuộc TCT Sông Đà.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là: tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các DN nói chung và các DN thuộc TCT Sông Đà nói riêng. 

4.2 Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu tại các DN xây lắp chủ chốt thuộc TCT Sông Đà theo Quyết định số 50/2013/QĐ-BXD ngày 15/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

- Về thời gian: Số liệu khảo sát thực tế trong các đơn vị nghiên cứu các năm từ 2013 đến 2017, và tầm nhìn cho giải pháp hoàn thiện tới năm 2030.

- Về nội dung: Luận án nghiên cứu các nội dung liên quan đến tổ chức HTTT KTQT nhằm tăng cường quản trị chi phí theo quá trình cung cấp thông tin.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1 Phương pháp luận: Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng kết hợp với duy vật lịch sử. Luận án tiến hành phân tích các vấn đề trên cơ sở mối quan hệ sự vật, hiện tượng và tính lịch sử của chúng.

5.2. Phương pháp kỹ thuật

a. Phương pháp thu thập dữ liệu

- Trực tiếp nghiên cứu hồ sơ tài liệu: từ nội bộ các DN thuộc TCT Sông Đà, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, sách, báo, tạp chí,…

- Phương pháp phỏng vấn: Đối tượng phỏng vấn NCS chia thành những nhóm chính: nhóm quản lý và nhóm thực hiện công tác kế toán chuyên môn tại các DN. Bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp kết hợp với gọi điện thoại, quan sát trực tiếp hệ thống chứng từ, sổ, cơ sở vật chất,… công tác thu thập dữ liệu thông qua phỏng vấn trực tiếp giúp NCS có nhận định rõ hơn về các vấn đề tồn tại trong DN. 

- Gửi phiếu điều tra: NCS thiết kế các bảng hỏi và sử dụng các câu hỏi theo thang đo Likert 5 bậc để xin ý kiến các cán bộ kế toán, các cán bộ bộ phận công nghệ thông tin và các lãnh đạo doanh nghiệp về tổ chức HTTT KTQT nhằm quản trị chi phí trong các doanh nghiệp. 


b. Phương pháp xử lý số liệu: 

+ Phương pháp thống kê mô tả: Kết quả điều tra được tính toán thể hiện thông qua các chỉ tiêu tương đối và tuyệt đối, sau đó được thể hiện trên các đồ thị nhằm làm rõ thực trạng các vấn đề được nghiên cứu.

+ Phương pháp phân tích, so sánh: Đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế đã được lượng hóa cùng nội dung và tính chất tương tự như nhau thông qua tính toán các tỷ số, so sánh các thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh theo thời gian, không gian…

6. Những đóng góp của luận án


- Về lý luận: Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận chung về tổ chức HTTT KTQT nhằm quản trị chi phí trong doanh nghiệp


- Về thực tiễn:

+ Luận án phân tích rõ đặc điểm của các DN thuộc TCT Sông Đà ảnh hưởng đến tổ chức HTTT KTQT, bao gồm các đặc điểm chung của DN xây lắp và đặc điểm riêng về trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, trình độ và năng lực của người làm kế toán, nhu cầu thông tin của nhà quản trị.

+ Luận án đánh giá thực trạng tổ chức HTTT KTQT nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các DN thuộc TCT Sông Đà 

+ Luận án đi sâu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện tổ chức HTTT KTQT nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các DN thuộc TCT Sông Đà theo hướng đáp ứng những yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện phù hợp với điều kiện và đặc điểm các DN thuộc TCT Sông Đà

7. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được kết cấu thành ba chương:

Chương 1. Những vấn đề lý luận chung về tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị nhằm tăng cường quản trị chi phí trong DN.

Chương 2. Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị nhằm quản trị chi phí xây lắp trong các DN thuộc TCT Sông Đà.

Chương 3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các DN thuộc TCT Sông Đà.

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG

THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG

QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.1.1 Chức năng quản trị chi phí của doanh nghiệp

Luận án đã trình bày các khái niệm về chi phí theo Từ điển kinh tế, theo Hanson& Mowen (1997), theo quan điểm kế toán tài chính, theo quan điểm kế toán quản trị. Đồng thời, Luận án đã trình bày các quan điểm của quản trị theo James , Stoner và Wankei,  Henry Fayol. Trên cơ sở phân tích một số quan điểm khác nhau về quản trị, luận án đã khái quát khái niệm về quản trị như sau: “Quản trị là quá trình nhà quản trị thực hiện các chức năng lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và ra quyết định về các hoạt động của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra”. Để làm rõ về “quản trị” luận án đã hệ thống các nội dung về nhà quản trị và chức năng quản trị. Theo Ngô Kim Thanh (2011), Henry Fayol và L.Gulick 

Quản trị chi phí: Luận án đã làm rõ khái niệm về quản trị chi phí theo từ điển bách khoa toàn thư Techopedia, theo Hansen & Mowen , theo từ điển kinh tế và theo Haberstockk . Từ đó Luận án đã khái quát: “Quản trị chi phí là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát các chi phí trong doanh nghiệp có hiệu quả, từ đó đưa ra các quyết định về các hoạt động của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu và kế hoạch chi phí đã đề ra”
1.1.2 Nhu cầu thông tin cho thực hiện chức năng quản trị chi phí

Luận án đã hệ thống nhu cầu thông tin cho thực hiện chức năng quản trị chi phí theo  hai góc độ: quản trị tác nghiệp và quản trị chiến lược

1.1.2.1 Nhu cầu thông tin kế toán chi phí phục vụ quản trị tác nghiệp

Luận án đã chỉ ra các thông tin chi phí cần thiết phục vụ quản trị tác nghiệp xét theo các chức năng của quản trị, bao gồm: chức năng lập kế hoạch, chức năng tổ chức thực hiện, chức năng kiểm soát, chức năng ra quyết định
1.1.2.2 Nhu cầu thông tin kế toán chi phí phục vụ quản trị chiến lược

Luận án đã trình bày nhu cầu thông tin kế toán phục vụ quản trị chiến lược, bao gồm: Hoạch định chiến lược, Thực thi chiến lược và Đánh giá chiến lược

1.1.3 Hệ thống thông tin kế toán quản trị

Luận án đã trình bày khái niệm về hệ thống theo Hosein Alikhani, Noushin Ahmadi, Mahdi Mehravar và theo Nguyễn Thế Hưng. Đồng thời, trích dẫn các quan điểm về HTTT kế toán theo Gelinas, Sutton & Oram, theo nhóm tác giả MB.Rommy, PJ.Steinbart &BE.Cushing. Trên cơ sở đó, luận án đã khái quát: “HTTT kế toán là hệ thống gồm những người làm kế toán cùng với các chính sách, thủ tục, quy định… về tài chính, kế toán thực hiện chức năng thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng”. 

Hệ thống thông tin KTQT: Luận án đã trình bày các quan điểm về HTTT KTQT theo Lê Mạnh Hùng (2007), theo Thái Phúc Huy và cộng sự (2012), theo Hồ Mỹ Hạnh (2014) và Trần Thị Nhung . Trên cơ sở phân tích các nhìn nhận khác nhau, Luận án đã khái quát: HTTT KTQT là hệ thống gồm những người làm kế toán cùng với các chính sách, thủ tục, quy định… về tài chính, kế toán thực hiện việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng bên trong DN nhằm mục đích quản trị nội bộ DN”

1.1.4 Khái quát tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị


Khái niệm “tổ chức” có thể được xem xét dưới nhiều góc độ. Luận án đã trình bày khái niệm tổ chức theo tác giả Duncan (1981, theo PGS, TS Bùi Anh Tuấn, PGS, TS Phạm Thúy Hương (2013), đồng thời kết hợp với khái niệm HTTT KTQT đã phân tích ở trên, Luận án khái quát: “tổ chức HTTT KTQT là quá trình sắp xếp, bố trí các nguồn lực để tiến hành thu thập, xử lý thông tin theo một trình tự nhất định nhằm phân tích và cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng bên trong DN nhằm mục đích quản trị nội bộ DN”. 


* Vai trò của tổ chức HTTT KTQT trong doanh nghiệp là cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý và ra quyết định kinh doanh của nhà quản trị DN. Thông tin kế toán cung cấp cho việc ra quyết định theo các chức năng quản trị DN bao gồm: Lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện, lãnh đạo và kiểm soát.
* Yêu cầu tổ chức HTTT KTQT chi phí trong doanh nghiệp: thông tin cung cấp phải tin cậy và kịp thời; và đáp ứng được nhu cầu thông tin của DN.
1.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NHẰM QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP

1.2.1 Mối quan hệ giữa tổ chức HTTT KTQT và quản trị chi phí

Mối quan hệ giữa tổ chức HTTT KTQT và quản trị chi phí là mối quan hệ chi phối lẫn nhau. Mối quan hệ giữa tổ chức HTTT KTQT và quản trị chi phí được luận án phân tích theo từng nội dung của tổ chức HTTT KTQT theo quá trình cung cấp thông tin bao gồm: Tổ chức hệ thống thu nhận thông tin KTQT; tổ chức hệ thống xử lý thông tin KTQT; Tổ chức hệ thống phân tích thông tin KTQT; Tổ chức hệ thống cung cấp thông tin KTQT; Tổ chức hệ thống kiểm soát, lưu trữ và bảo mật thông tin KTQT.

1.2.2 Nội dung tổ chức HTTT KTQT nhằm quản trị chi phí trong DN

1.2.2.1. Tổ chức hệ thống thu nhận thông tin kế toán quản trị

* Nội dung thông tin cần thu thập: Thông tin cần thu thập đối với HTTT KTQT bao gồm thông tin thực hiện và thông tin tương lai. 


* Nguồn thu nhận thông tin: Hệ thống kế toán trong DN thu nhận thông tin từ hai nguồn: Các thông tin kế toán do môi trường cung cấp và các thông tin do hệ thống kế toán tự thu thập và ghi chép.

* Chủ thể thu nhận thông tin: Chủ thể thu nhận thông tin là người thực hiện công việc thu thập các thông tin cần thiết cho quá trình xử lý của hệ thống kế toán, bao gồm các cán bộ kế toán và cán bộ nghiệp vụ các bộ phận trong doanh nghiệp như cán bộ thị trường, phòng vật tư, phòng tổ chức… và những chủ thể khác thực hiện thu thập thông tin đột xuất phát sinh theo yêu cầu của nhà quản lý.

* Phương pháp và phương tiện thu nhận thông tin:Phương pháp chứng từ kế toán và phương pháp nghiên cứu tài liệu. Phương tiện thu thập thông tin bao gồm chứng từ điện tử và chứng từ thông thường


* Quy trình thu nhận thông tin  là trình tự các bước công việc cần tiến hành để thu thập thông tin. Quy trình thu thập thông tin có thể được mô tả trong quy chế tài chính, trong các bản mô tả công việc hoặc được mô tả thông qua các sơ đồ dòng dữ liệu hoặc lưu đồ chứng từ.
1.2.2.2 Tổ chức hệ thống xử lý thông tin kế toán quản trị

* Chủ thể xử lý thông tin: Chủ thể xử lý thông tin là người trực tiếp xử lý hệ thống dữ liệu để cung cấp hệ thống báo cáo kế toán và các báo cáo phân tích trong doanh nghiệp. Bộ máy kế toán trong mỗi DN là những chủ thể chính thực hiện xử lý dữ liệu. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình mà mỗi DN có thể tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí theo một trong các mô hình sau: Mô hình kết hợp, mô hình tách biệt, mô hình hỗn hợp.

* Phương tiện xử lý thông tin: mã hóa các đối tượng quản lý, hệ thống tài khoản kế toán và các phương tiện kỹ thuật trong quá trình xử lý



* Phương pháp xử lý thông tin nhằm quản trị chi phí: 
+ Phân loại chi phí: Tùy thuộc vào tiêu thức phân loại chi phí mà chi phí có thể được nhận diện theo nhiều cách khác nhau. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, chi phí bao gồm: Biến phí, Định phí, chi phí hỗn hợp. Phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định thì có các nhóm chi phí: Chi phí trực tiếp và Chi phí gián tiếp; Chi phí chênh lệch; Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được; Chi phí cơ hội; Chi phí chìm.

+ Xác định chi phí: Nội dung về kế toán xác định chi phí được luận nghiên cứu theo hai nhóm: Nhóm (1) Các phương pháp kế toán truyền thống để xác định chi phí sản xuất (CPSX) sản phẩm, bao gồm: Phương pháp xác định CPSX sản phẩm theo công việc và Phương pháp xác định CPSX theo quá trình sản xuất. Nhóm (2) Các phương pháp kế toán hiện đại để xác định CPSX sản phẩm bao gồm: Phương pháp xác định CPSX sản phẩm theo mô hình chi phí mục tiêu và Phương pháp xác định CPSX sản phẩm dựa trên hoạt động (ABC)
+ Xử lý thông tin phục vụ việc lập dự toán chi phí: Dự toán được sử dụng cho hai mục đích: Lập kế hoạch và kiểm soát. DN có thể lựa chọn phương pháp lập dự toán theo hai cách: dự toán tĩnh hoặc dự toán linh hoạt. 

+ Xử lý dữ liệu cung cấp thông tin chi phí thực hiện: Thông tin thực hiện chính là thông tin quá khứ được thu thập bằng các phương pháp kế toán. Công tác xử lý dữ liệu nhằm cung cấp thông tin thực hiện được thông qua: phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp ghi sổ kế toán, 

+ Xử lý thông tin nhằm kiểm soát chi phí: Chức năng kiểm soát chi phí có thể được thực hiện thông qua các phương pháp so sánh, thống kê, kiểm soát thông qua các trung tâm quản lý chi phí. 

1.2.3.3 Tổ chức hệ thống phân tích thông tin kế toán quản trị

* Chủ thể phân tích thông tin: Bộ phận kế toán DN là người có nhiệm vụ thực hiện phân tích thông tin; yêu cầu người phân tích phải có trình độ chuyên môn và các kỹ năng cơ bản về phân tích.

* Phương pháp phân tích thông tin: phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp liên hệ cân đối, phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích

* Nội dung và quy trình phân tích thông tin: Nội dung phân tích chi phí bao gồm phân tích thông tin nhắm kiểm soát chi phí và phân tích thông tin chi phí thích hợp. 

1.2.3.4 Tổ chức hệ thống cung cấp thông tin kế toán quản trị

* Chủ thể cung cấp thông tin: Xét về quá trình xử lý thông tin của hệ thống, mỗi chủ thể tham gia vào quá trình đều vừa đồng thời là chủ thể thu nhận thông tin, chủ thể xử lý thông tin và cung cấp thông tin. Xét dưới góc độ phục vụ quản trị chi phí thì chủ thể cung cấp thông tin có thể bao gồm: Nhân viên tại các bộ phận nghiệp vụ; nhà quản trị cấp cơ sở; Kế toán chi phí, Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng tại các bộ phận (nếu có) nhà quản trị cấp trung gian; Kế toán chi phí, Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng tại văn phòng công ty

* Phương tiện cung cấp thông tin: Để cung cấp thông tin cho nhà quản trị, thông tin được thể hiện trong hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí. Nội dung thông tin cần báo cáo và kết cấu mẫu biểu báo cáo KTQT rất đa dạng, gồm nhiều loại phù hợp với yêu cầu quản lý nội bộ từng bộ phận trong DN. 

* Nội dung thông tin cung cấp trong báo cáo

- Cung cấp thông tin về dự toán chi phí: Thông tin về dự toán chi phí được cung cấp dưới dạng các bảng biểu, báo cáo về tình hình dự toán các khoản mục chi phí hoặc kế hoạch chi phí. Mức độ chi tiết và hợp lý của thông tin trong báo cáo sẽ quyết định chất lượng của khâu lập dự toán tại đơn vị.

- Cung cấp thông tin về chi phí thực hiện: Sau quá trình xử lý, hệ thống hóa, thông tin được cung cấp cho nhà quản trị DN. Đây là thông tin có giá trị pháp lý cao, phản ánh các sự kiện đã xảy ra. Thông tin này được thể hiện trên phiếu tính giá thành công việc (đối với DN áp dụng hệ thống kế toán chi phí sản xuất và giá thành theo công việc) hoặc báo cáo sản xuất (đối với DN áp dụng hệ thống kế toán chi phí sản xuất và giá thành theo quá trình).

- Cung cấp thông tin phục vụ kiểm soát chi phí: Để kiểm soát chi phí, nhà quản trị cần nắm được các thông tin về chênh lệch chi phí giữa thực tế và kế hoạch, hoặc chênh lệch giữa các kỳ thực tế hoạt động, hoặc kết hợp cả hai loại báo cáo trên. Thông tin này được thể hiện trong Báo cáo phân tích chi phí chênh lệch..
- Cung cấp thông tin phục vụ ra quyết định: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà quản trị luôn phải ra quyết định. Do vậy, nhà quản trị cần các thông tin liên quan hỗ trợ cho việc ra quyết định của mình

1.2.3.5. Tổ chức hệ thống kiểm soát, lưu trữ và bảo mật thông tin kế toán quản trị

* Tổ chức kiểm soát thông tin kế toán quản trị: Trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, HTTT KTQT cần thực hiện phân quyền cho những người sử dụng. Các quyền cơ bản bao gồm quyền cập nhật dữ liệu, quyền tiếp cận dữ liệu, quyền chỉnh sử dữ liệu và quyền khai thác dữ liệu.

 Để có thể thực hiện tốt các vai trò của mình, HTTT KTQT cần xây dựng các thủ tục kiểm soát hợp lý để đảm bảo cho chất lượng thông tin cung cấp và đảm bảo tính bảo mật thông tin. Thông thường có hai loại kiểm soát đó là kiểm soát phòng ngừa và kiểm soát hiệu chỉnh. Quy trình tổ chức kiểm soát trong DN bao gồm các công việc sau: (i) Xây dựng quy chế vận hành của hệ thống; (ii) Thực hiện các thủ tục kiểm tra, đối chiếu. 
* Tổ chức lưu trữ và bảo mật thông tin kế toán quản trị: Phương tiện lưu trữ thông tin đối với hệ thống kế toán thủ công là lưu trữ trên giấy, còn đối với hệ thống kế toán có sử dụng máy tính là lưu trữ trên giấy và trong bộ nhớ (ngoài) của máy tính. Để tổ chức lưu trữ thông tin, tài liệu kế toán cần thực hiện các công việc sau đây: Tổ chức sắp xếp lưu trữ, Tổ chức kho lưu trữ, Tổ chức ghi chép theo dõi tài liệu lưu trữ, Tổ chức phân công người trông coi, bảo quản kho.

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

1.3.1 Nhu cầu thông tin của nhà quản trị

Thông tin với vai trò là một phương tiện quản lý sẽ trợ giúp nhà quản trị trong việc ra quyết định. Để tổ chức HTTT KTQT đạt hiệu quả, cần xác định nhu cầu thông tin của nhà quản trị doanh nghiệp.

1.3.2 Trình độ trang bị phương tiện kỹ thuật  và trình độ của đội ngũ cán bộ kế toán

Phương tiện kỹ thuật bao gồm hệ thống máy vi tính và các phần mềm xử lý thông tin là vô cùng cần thiết trong quá trình tổ chức KTQT chi phí. Trình độ kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên kế toán có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thông tin do hệ thống kế toán cung cấp. 

1.3.3 Đặc điểm hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến tổ chức HTTT KTQT chi phí trong doanh nghiệp

Luận án đã hệ thống các đặc điểm của hoạt động xây lắp. Đồng thời phân tích ảnh hưởng của đặc điểm này đến ncác nội dung của tổ chức HTTT KTQT phục vụ quản trị chi phí xây lắp, bao gồm: (i) Ảnh hưởng đến mô hình tổ chức HTTT kế toán,  (ii) Ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thu nhận thông tin,  (iii) Ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống xử lý thông tin, (iv) Ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống phân tích thông tin, (v) Ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống cung cấp thông tin; và  (vi) Ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống kiểm soát, lưu trữ và bảo mật thông tin


Kết luận chương 1: Chương 1 luận án đã trình bày những vấn đề lý luận chung về tổ chức HTTT KTQT nhằm tăng cường quản trị chi phí trong doanh nghiệp, bao gồm: HTTT KTQT và khái quát tổ chức HTTT KTQT; tổ chức HTTT KTQT nhằm quản trị chi phí trong doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT KTQT chi phí trong DN. Nội dung chương 1 là cơ sở luận để nghiên cứu các chương 2, 3 của luận án.
CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NHẰM QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

2.1.1 Tổng quan về Tổng công ty Sông Đà - CTCP

* Quá trình hình thành và phát triển của TCT Sông Đà – CTCP: TCT Sông Đà – CTCP (TCT) ngày nay là kết tinh của một hành trình xây dựng và phát triển liên tục trong suốt 57 năm gắn liền với sự phát triển của đất nước. Lịch sử phát triển của TCT Sông Đà – CTCP được khái quát qua các giai đoạn sau: Giai đoạn từ khi thành lập 1961 đến 1975; giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1998; Giai đoạn từ 1998 đến 11 tháng 01 năm 2010; giai đoạn từ 12/01/2010 đến tháng 11/2012; giai đoạn từ tháng 11/2012 đến tháng 3 năm 2018; giai đoạn từ 26/03/2018 đến nay.

* Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà: Luận án đã trình bày các ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề liên quan theo Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án Tái cấu trúc TCT Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020. 

* Đặc điểm về hệ thống tô chức và cơ cấu tổ chức của TCT Sông Đà: Luận án đã trình bày hệ thống tổ chức và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Sông Đà - CTCP
* Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh các DN thuộc TCT Sông Đà: theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Tổ chức bộ máy quản lý bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; hội đồng quản trị; ban kiểm soát; ban giám đốc; các phòng nghiệp vụ.
* Cơ chế quản lý tài chính tại các DN thuộc TCT: Quản lý sử dụng vốn và tài sản; quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh; phân phối lợi nhuận; cổ phần, cổ phiếu; công tác kế toán, thống kê, kiểm toán; công tác kế hoạch tài chính.

2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT KTQT trong các DN thuộc TCT Sông Đà

Bao gồm: Cơ cấu tổ chức quản lý, sản phẩm xây lắp và hoạt động xây lắp; Trình độ, mức độ ứng dụng trang bị công nghệ; Trình độ và năng lực của người làm kế toán; Nhu cầu thông tin của nhà quản trị; Mức độ quan tâm của nhà quản trị đối với quản trị chi phí,

2.1.3 Khái quát thực trạng quản trị chi phí trong các DN thuộc TCT Sông Đà

Thực trạng lập kế hoạch chi phí: Theo kết quả khảo sát, hàng năm 100% các DN thuộc TCT Sông Đà đều tiến hành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện năm trước về số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm đạt được. 

Thực trạng tổ chức thực hiện chi phí: Quá trình tổ chức thực hiện chi phí chính bao gồm các khoản mục chi phí xây lắp chủ yếu, bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung.

Thực trạng kiểm soát chi phí: Luận án tiến hành khảo sát các nhà quản trị về mức độ quan trọng của các chức năng quản trị chi phí. Các nhà quản trị đánh giá kiểm soát chi phí là chức năng quan trọng nhất của quản trị chi phí (23/57 phiếu trả lời, 40,4%). Một số nội dung về kiểm soát chi phí mà các DN thuộc TCT Sông Đà đang gặp phải gồm: Tổ chức giám sát việc thi công thực tế tại CT/HMCT; Tổ chức giao khoán toàn bộ cho đơn vị nhận khoán; Tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thi công ; Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ.

Thực trạng sử dụng thông tin kế toán chi phí để ra quyết định: NCS thực hiện phỏng vấn sâu đối với các cán bộ kế toán và nhà quản trị trong các DN về việc sử dụng thông tin kế toán chi phí để ra quyết định. Các quyết định bao gồm: quyết định về đặt giá dự thầu, giá giao thầu; quyết định lựa chọn phương thức tổ chức thi công; quyết định lựa chọn biện pháp thi công; quyết định thuê ngoài hay đầu tư thiết bị…

2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HTTT KTQT NHẰM QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG CÁC DN THUỘC TCT SÔNG ĐÀ

2.2.1 Thực trạng tổ chức hệ thống thu nhận thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà

* Nội dung thông tin cần thu thập: Ttất cả các DN thuộc TCT Sông Đà đều tiến hành thu thập thông tin chi phí thực hiện và thông tin tương lai. Thông tin về chi phí thực hiện là các thông tin liên quan đến chi phí xây lắp trong các DN. Thông tin tương lai trong các DN là thông tin dự toán hoạt động SXKD.

* Nguồn thu nhận thông tin: Tất cả (100% các DN) đều xác định nguồn thu nhận thông tin của các DN bao gồm: dữ liệu được kế toán ghi chép trên các chứng từ gốc và dữ liệu được ghi nhận từ các bộ phận hạch toán nghiệp vụ.
* Chủ thể thu nhận thông tin: Theo kết quả khảo sát, tại tất cả các DN (100%), chủ thể tiến hành thu thập thông tin kế toán bao gồm cán bộ phòng kế toán tại các chi nhánh, văn phòng công ty; và toàn bộ nhân viên các phòng, ban nghiệp vụ khác trong công ty. Tất cả nhân viên trong công ty trong phạm vi nhiệm vụ được phân công đều thực hiện công việc thu thập thông tin của hệ thống kế toán

* Phương pháp và phương tiện thu thập thông tin KTQT: Phương pháp thu thập thông tin thực hiện trong các DN chủ yếu là ghi chép, phương pháp chứng từ và phương pháp tài khoản (100% số DN). Bên cạnh đó các DN có sử dụng phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn và phương pháp thực nghiệm. HTTT KTQT tại các DN chủ yếu theo mô hình kết hợp. Thông tin tương lai trong các DN là thông tin dự toán hoạt động SXKD. Đồng thời, 100% DN trả lời phương tiện thu thập thông tin bao gồm chứng từ thông thường và chứng từ điện tử. Tuy nhiên các chứng từ điện tử chỉ có sự hỗ trợ của phương tiện điện tử.

* Quy trình thu thập thông tin: các DN thuộc TCT Sông Đà đều xây dựng quy trình thu thập thông tin, cụ thể: 100% số DN mô tả trong phân công nhiệm vụ của từng nhân viên và 26,3% mô tả trong quy chế tài chính của đơn vị. Tuy nhiên, quy trình thu thập thông tin chính là quy trình luân chuyển chứng từ kế toán. Quy trình thu thập thông tin nhằm quản trị chi phí xây lắp chưa được các DN quan tâm xây dựng, các DN mới chỉ xây dựng quy trình chung về luân chuyển chứng từ, mà chưa có những mô tả riêng và cụ thể đối với các chứng từ chi phí xây lắp, không có văn bản, hình vẽ, sơ đồ minh họa quy trình này.

2.2.2 Thực trạng tổ chức hệ thống xử lý thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà

* Chủ thể xử lý thông tin: 100% DN trả lời chủ thể tham gia vào quá trình xử lý thông tin bao gồm: Nhân viên phòng kế toán, Kế toán trưởng; Nhân viên, trưởng phòng các phòng ban nghiệp vụ khác trong DN và các đơn vị trực thuộc. Nhân viên kê toán có trình độ đại học là chủ yếu (78,4%), có khả năng sử dụng máy tính thành thạo và thường xuyên được học tập, cập nhật kiến trức về kế toán. Tuy nhiên, cũng có một số chi nhánh của các đơn vị có quy mô nhỏ, đội ngũ người làm kế toán còn hạn chế về chuyên môn

Các DN chưa tổ chức bộ phận KTQT chiếm tỷ lệ cao với 31/57 phiếu trả lời, tỷ lệ 54,4%. Chỉ có 26/57 DN có tổ chức bộ phận KTQT (chiếm 45,6%); trong đó có 11/26 đơn vị tổ chức theo mô hình kết hợp (chiếm 42,3%), 8/26 đơn vị tổ chức theo mô hình tách biệt tương ứng 30,8% và 7/26 đơn vị tổ chức theo mô hình hỗn hợp (chiếm 26,9%). Việc xem xét, lựa chọn mô hình tổ chức bộ phận KTQT ít được các DN thuộc TCT quan tâm, mô hình được áp dụng chủ yếu là tổ chức thực hiện KTQT kết hợp với KTTC. Mức độ quan tâm của lãnh đạo DN đối với KTQT chủ yếu ở mức độ vừa (11/57 chiếm 19,3%) và mức độ ít (37/57 chiếm 64,9%). Đồng thời, luận án cũng trình bày khảo sát về việc tổ chức bộ phận KTQT chi phí trong các DN.

* Tổ chức phương tiện xử lý thông tin: Các DN thuộc TCT Sông Đà tổ chức lựa chọn hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức mã hóa các đối tượng quản lý và ứng dụng các phương tiện kỹ thuật như hệ thống máy tính máy tính, phần mềm kế toán và phần mềm quản lý trong xử lý thông tin. Tất cả 57/57 DN được khảo sát (chiếm 100%) đều ứng dụng phần mềm kế toán trong công tác kế toán. Tuy nhiên, chỉ có 9/57 DN chiếm 15,8% ứng dụng các phần mềm quản lý hỗ trợ công tác xử lý thông tin

* Phương pháp xử lý thông tin phục vụ quản trị chi phí

- Phân loại chi phí: Kết quả khảo sát cho thấy, 100% các DN thuộc TCT Sông Đà phân loại chi phí theo nội dung kinh tế và chức năng hoạt động của chi phí. Ngoài ra, có 9/57 DN (chiếm 15,8%) phân loại chi phí theo khả năng quy nạp của chi phí vào các đối tượng chịu chi phí, bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp; có 14/57 DN (chiếm 24,7%) phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí bao gồm: chi phí cố định, chi phí biến đổi và chi phí hỗn hợp. Có một số DN đã vận dụng cách phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí và sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất để tách chi phí hỗn hợp thành chi phí cố định và chi phí biến đổi. NCS khảo sát về khó khăn trong công tác phân loại chi phí trong các DN thuộc TCT Sông Đà, cho thấy nguyên nhân chủ yếu.là do các DN chưa có quy định về phân loại chi phí nhằm quản trị chi phí (43/57 phiếu, chiếm 75,4%); có 21/57 DN (chiếm 36,8%) khó khăn do không có thông tin phân loại chi phí trên chứng từ; còn một tỷ lệ nhỏ DN (15,8%) khó khăn do hạn chế của nhân viên kế toán.

- Phương pháp xác định chi phí: NCS khảo sát việc vận dụng phương pháp xác định chi phí tại các DN: 100% các DN áp dụng phương pháp xác định chi phí theo đơn đặt hàng (theo công việc) và phương pháp chi phí thực tế. Việc áp dụng các phương pháp hiện đại để xác định chi phí tại các DN thuộc TCT Sông Đà còn hạn chế, chỉ có 8/57 DN (chiếm 14%) áp dụng phương pháp chi phí tiêu chuẩn; không có DN nào áp dụng phương pháp chi phí mục tiêu và phương pháp xác định chi phí theo hoạt động. Kết quả khảo sát cũng cho thấy các DN đã có hiểu biết về các phương pháp hiện đại để xác định chi phí. Tuy nhiên, khả năng vận dụng của các DN chưa có, chỉ có 14% vận dụng được phương pháp chi phí tiêu chuẩn, còn phương pháp chi phí mục tiêu và phương pháp xác định chi phí theo hoạt động thì chưa DN vận dụng được.

- Đối tượng hạch toán chi phí của các DN là theo từng khoản mục chi phí và từng loại sản phẩm; chỉ có 8/57 DN (chiếm 14%) hạch toán chi phí theo bộ phận (phòng, ban, chi nhánh và không theo từng trung tâm trách nhiệm (trung tâm chi phí)

- Xử lý dữ liệu phục vụ việc lập dự toán: Khảo sát về tình hình lập dự toán tại các DN cho thấy 100% các DN đều lập dự toán. Tuy nhiên, không doanh nghiệp nào lập dự toán linh hoạt, 100% doanh nghiệp lập dự toán chi phí sản xuất sản phẩm và lập dự toán toàn doanh nghiệp. Đồng thời, luận án cũng trình bày kết quả khảo sát về thành phần tham gia lập dự toán trong các DN cho thấy: Đại diện người lao động và phòng tổ chức hành chính không tham gia quá trình lập dự toán. Phòng kinh tế kế hoạch trực tiếp thực hiện lập dự toán. Các bộ phận, phòng, ban khác không trực tiếp tham gia lập dự toán mà chỉ cung cấp thông tin, tài liệu, hỗ trợ kiểm tra kết quả dự toán được lập.

- Xử lý dữ liệu cung cấp thông tin thực hiện: 100% các DN trả lời, công tác xử lý thông tin thông qua phương pháp chứng từ, tài khoản kế toán và ghi sổ kế toán. Các tài khoản 621, 622, 623 và 627 mở các tài khoản chi tiết theo loại hoạt động (xây lắp, ngoài xây lắp), theo loại công trình và theo từng công trình. Thông tin về chi phí thực hiện được xử lý bởi bộ phận kế toán và các bộ phận liên quan như bộ phận kinh doanh, dự án. Trong trường hợp DN áp dụng phần mềm quản trị toàn DN, còn có sự tham gia của các bộ phận khác theo từng nội dung liên quan.

- Xử lý dữ liệu nhằm kiểm soát chi phí: Kiểm soát chi phí hiện là chức năng còn bộc lộ nhiều hạn chế trong công tác quản trị chi phí nói chung tại các DN thuộc TCT Sông Đà. Các DN chưa thiết lập đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm soát. Khảo sát về các phương pháp xử lý dữ liệu cho thấy: 100% DN sử dụng phương pháp so sánh và phương pháp thống kê, có sử dụng công cụ hỗ trợ là bảng tính Excel hoặc báo cáo kết xuất ra từ phần mềm kế toán. Phương pháp kiểm soát chi phí thông qua các trung tâm quản lý chi phí chưa được các DN áp dụng

2.2.3 Thực trạng tổ chức hệ thống phân tích thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà

* Chủ thể phân tích: Kết quả khảo sát cho thấy, tại tất cả các DN (100%) , trưởng hoặc phó phòng tài chính kế toán là người thực hiện phân tích chi phí và chịu trách nhiệm về kết quả phân tích. Ngoài ra, có 11/57 DN (chiếm 19,3%) xác định bộ phận kế toán chi phí cũng thực hiện việc phân tích thông tin chi phí và 15/57 DN (chiếm 26,3%) cũng tổ chức cho ban kiểm soát phân tích thông tin. 

* Phương pháp phân tích: Theo kết quả khảo sát, 100% các DN thuộc TCT Sông Đà đã sử dụng phương pháp so sánh để phân tích thông tin chi phí. Việc so sánh được thực hiện giữa số thực tế kỳ này so với kỳ trước hoặc so với dự toán, kế hoạch. Ngoài phương pháp so sánh, có 15/57 DN (chiếm 26,3%) sử dụng phương pháp phân tích tỷ lệ, không có DN nào sử dụng các phương pháp phân tích khác như phương pháp cân đối, phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch và phương pháp liên hệ. Điều này sẽ làm hạn chế mức độ chi tiết và cụ thể của thông tin phân tích cung cấp cho nhà quản trị.

* Nội dung và quy trình phân tích: 

Việc phân tích thông tin chi phí tại các DN thuộc TCT Sông Đà hiện nay mới chỉ thực hiện phân tích thông tin chi phí chênh lệch. Khảo sát về phân tích thông tin chi phí chênh lệch, các DN đều trả lời là có thực hiện phân tích chênh lệch chi phí (100%). Mục đích sử dụng phân tích chênh lệch chi phí, các DN đều trả lời 100% sử dụng vào mục đích đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng (100%); một số DN sử dụng vào công tác kiểm soát chi phí (17/57 phiếu, chiếm 29,8%). Đồng thời, luận án đã trình bày kết quả phỏng vấn sâu và nghiên cứu mẫu biểu phân tích thông tin chi phí tại một số .

Phân tích thông tin chi phí thích hợp: Có 6/57 DN trả lời đã thực hiện phân tích thông tin thích hợp; còn lại 51/57 DN chiếm tỷ lệ 89,5% chưa thực hiện phân tích về chi phí thích hợp. NCS tiếp tục khảo sát về nguyên nhân cho thấy: 31/57 DN trả lời công ty chưa có nhu cầu sử dụng thông tin chi phí thích hợp, 9/51 DN trả lời là do chưa biết về phân tích thông tin thích hợp, 11/51 DN trả lời và việc thực phân tích thông tin chi phí thích hợp phức tạp, tốn kém và khó khăn. 

2.2.4 Thực trạng tổ chức hệ thống cung cấp thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà

* Chủ thể cung cấp thông tin: bao gồm bộ phận kế toán chi phí và trưởng, phó phòng tài chính kế toán.. Theo sự phân công của kế toán trưởng thì kế toán tổng hợp, kế toán chi phí hoặc phó phòng kế toán là người trực tiếp cung cấp các báo cáo kế toán về chi phí.

* Phương tiện cung cấp thông tin: Tất cả các DN đều trả đã lập các báo cáo dự toán chi phí, báo cáo tình hình thực hiện chi phí và báo cáo phân tích chi phí (100%). Đồng thời luận án đã trình bày kết quả phỏng vấn sâu và nghiên cứu mẫu biểu thực tế tại các DN.

* Nội dung cung cấp thông tin phục vụ quản trị chi phí. 

Cung cấp thông tin dự toán chi phí: Thông tin về dự toán chi phí được cung cấp bởi cả bộ phận kinh tế, kỹ thuật, dự án và bộ phận kế toán. Luận án trình bày kết quả phỏng vấn sâu và nghiên cứu báo cáo tại các DN thuộc TCT Sông Đà.

Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện chi phí:  100% các doanh nghiệp đều trả lời đã lập báo cáo tình hình thực hiện chi phí. Thông qua nghiên cứu các báo cáo, tác giả nhận thấy thực chất các báo cáo này là báo cáo tổng hợp chi phí thực tế phát sinh đối với từng CT, HMCT theo từng khoản mục chi phí.

Cung cấp thông tin chi phí phục vụ kiểm soát: các DN chưa thực sự quan tâm đến việc cung cấp thông tin cho kiểm soát. Một số công ty cung cấp thông tin phục vụ kiểm soát lồng ghép trong các báo cáo phân tích chi phí. Do vậy, cũng chưa thực hiện đầy đủ quá trình đo lường, so sánh và phân tích để cung cấp thông tin cho kiểm soát.

Cung cấp thông tin chi phí phục vụ ra quyết định:: tổ chức HTTT KTQT tại các DN thuộc TCT Sông Đà đã đáp ứng khá tốt cung cấp thông tin phục vụ quyết định thuê ngoài hay đầu tư thiết bị; đáp ứng ở mức trung bình đối với các quyết định về đặt giá dự thầu, giá giao thầu và các quyết định tiếp tục hay chấm dứt hoạt động của một bộ phận. Đối với quyết định lựa chọn phương thức tổ chức thi công và quyết định lựa chọn biện pháp thi công, hệ thống kế toán mới chỉ đáp ứng được mức dưới trung bình. Luận án cũng trình bày kết quả phỏng vấn sâu về phương pháp mà các nhà quản trị sử dụng trong việc ra quyết định.

2.2.5. Thực trạng tổ chức hệ thống kiểm soát, lưu trữ và bảo mật thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc tổng công ty Sông Đà

* Thực trạng tổ chức kiểm soát thông tin: Các DN đều thực hiện phân quyền trên hệ thống đối với từng người sử dung. Tuy nhiên, việc phân quyền tại DN không được ban hành dưới dạng văn bản và mức độ phân quyền của mỗi DN còn khác nhau. Cụ thể: phần lớn DN mới chỉ thực hiện phân quyền tách biệt giữa quyền cập nhật dữ liệu và quyền chỉnh sửa dữ liệu (45/57 chiếm 78,9%). Một số ít DN thực hiện phân quyền tối đa, tách biệt hoàn toàn giữa các quyền cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu, quyền tiếp cận và khai thác dữ liệu (12/57 chiếm 21,1%). Đồng thời, 100% các DN đã ban hành các quy chế liên quan đến kiểm soát thông tin, tuy nhiên chưa có sự ban hành chính thức dưới dạng văn bản, quy chế. Luận án đã trình bày kết quả khảo sát về việc thực hiện các thủ tục kiểm soát và đánh giá của nhân viên kế toán đối với các khía cạnh của tổ chứ HTTT kế toán.

* Thực trạng tổ chức lưu trữ và bảo mật thông tin

Hiện nay, công việc tổ chức lưu trữ thông tin trong các DN chủ yếu mới thực hiện việc phân loại, sắp xếp tài liệu và tổ chức kho lữu trữ; còn tổ chức ghi chép theo dõi tài liệu lưu trữ và phân công trông coi, bảo quản kho chưa được các DN quan tâm thực hiện. Đồng thời, luận án đã trình bày kết quả khảo sát về phương tiện lưu trữ thông tin và phỏng vấn sâu việc tổ chức lưu trữ và bảo mật thông tin và chia thành hai nhóm: Tại công ty mẹ, các đơn vị trực thuộc có quy mô lớn hoặc gần nơi đóng trụ sở chính; và các đơn vị trực thuộc có quy mô nhỏ, cách xa nơi đóng trụ sở chính, 

2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HTTT KTQT NHẰM QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG CÁC DN THUỘC TCT SÔNG ĐÀ

2.3.1 Những kết quả đã đạt được

Luận án đã đánh giá những kết quả đạt được trong tổ chức HTTT KTQT nhắm quản trị chi phí xây lắp trong các DN thuộc TCT Sông Đà theo các nội dung: Tổ chức hệ thống thu nhận thông tin KTQT; Tổ chức hệ thống xử lý thông tin KTQT; Tổ chức hệ thống phân tích thông tin KTQT; Tổ chức hệ thống cung cấp thông tin KTQT và Tổ chức hệ thống kiểm soát, lưu trữ và bảo mật thông tin KTQT.

2.3.2 Những hạn chế trong tổ chức HTTT KTQT nhằm quản trị chi phí xây lắp trong các DN thuộc TCT Sông Đà

- Tổ chức hệ thống thu thập thông tin KTQT: việc thu thập thông tin tương lai còn nhiều hạn chế. Việc áp dụng các phương pháp quan sát, phỏng vấn và thực nghiệm nhằm thu thập thông tin tương lai còn khá hạn chế, chưa có nghiên cứu, áp dụng chứng từ điện tử. Quy trình thu thập thông tin chi phí xây lắp chưa được mô tả dưới dạng văn bản, hình vẽ, sơ đồ minh họa. Công tác luân chuyển chứng từ, cách thức thu nhận thông tin còn hạn chế

- Tổ chức hệ thống xử lý thông tin KTQT: Các DN chưa quan tâm xem xét, lựa chọn mô hình tổ chức bộ phận KTQT, việc mở tài khoản chi tiết chưa đầy đủ. DN chưa phân loại chi phí nhằm cung cấp thông tin cho kế toán quản trị chi phí, chưa áp dụng các phương pháp hiện đại để xác định chi phí. Các đối tượng hạch toán chi phí phục vụ cho quản trị DN để đánh giá trách nhiệm kiểm soát và hiệu quả hoạt động của các loại dịch vụ, các bộ phận, trung tâm chi phí… chưa được các DN sử dụng. Vai trò của bộ phận kế toán trong lập dự toán chưa được thể hiện rõ nét. Công tác xử lý thông tin phục vụ hoạt động kiểm soát tại các DN thuộc TCT Sông Đà còn nhiều hạn chế. 

- Tổ chức hệ thống phân tích thông tin KTQT: DN chưa xác định đầy đủ các chủ thể phân tích chi phí. Các phương pháp phân tích khác như phương pháp cân đối, phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch, phương pháp liên hệ… chưa được sử dụng trong công tác phân tích chi phí. Việc phân tích chênh lệch chi phí  chưa có tác dụng để tìm ra nguyên nhân làm phát sinh chênh lệch và cải thiện hoạt động của DN. Phân tích thông tin chi phí thích hợp chưa được các DN chú trọng quan tâm.

- Tổ chức hệ thống cung cấp thông tin KTQT: Chủ thể cung cấp thông tin tại các chi nhánh và công ty chưa đầy đủ, chưa cung cấp được thông tin cho nhà quản trị các cấp. Các báo cáo quản trị chi phí và báo cáo bộ phận chưa cung cấp được thông tin phục vụ quản trị chi phí trong DN. Báo cáo dự toán chi phí, báo cáo tình hình thực hiện chi phí chưa phân biệt chi phí thành định phí, biến phí và chi phí hỗn hợp. DN chưa thực hiện kiểm soát chi phí theo các trung tâm trách nhiệm. Thông tin phục vụ ra quyết định cho nhà quản trị chưa được cung cấp đầy đủ.

- Tổ chức hệ thống kiểm soát, lưu trữ và bảo mật thông tin KTQT: Mức độ phân quyền, việc ban hành chính sách thủ tục phê duyệt bằng văn bản và phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc bất kiêm nhiệm chưa triệt để. Công tác lưu trữ thông tin còn thiếu khoa học

2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế

Những hạn chế trong tổ chức HTTT KTQT tại các DN thuộc TCT Sông Đà nêu trên là do nhiều nguyên nhân. NCS đã tổng hợp và ghi nhận những hạn chế trên xuất phát từ 2 phía: 
a. Từ phía cơ quan Nhà nước, các Bộ, ngành

b. Từ phía các DN thuộc TCT Sông Đà
Kết luận chương 2: Trong chương 2 của luận án đã trình bày đặc điểm sản xuất kinh doanh của các DN thuộc TCT Sông Đà ảnh hưởng đến tổ chức HTTT KTQT; Khảo sát và phân tích thực trạng tổ chức HTTT KTQT nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các DN. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng, tác giả đã có một số đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế về thực trạng tổ chức hệ thống thu nhận thông tin kế toán quản trị, tổ chức hệ thống xử lý thông tin kế toán quản trị, tổ chức hệ thống phân tích thông kế toán quản trị, tổ chức hệ thống cung cấp thông tin kế toán quản trị và tổ chức hệ thống kiểm soát, lưu trữ và bảo mật thông tin kế toán quản trị; đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế. Những đánh giá trên là cơ sở để NCS đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức HTTT KTQT trong chương 3 của luận án.

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TCT SÔNG ĐÀ, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HTTT KTQT

3.1.1 Định hướng phát triển của Tổng công ty Sông Đà

- Tái cấu trúc doanh nghiệp theo Đề án tái cấu trúc giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020;

- Tập trung vào 3 ngành kinh doanh chính là: ngành EPC, ngành điện, ngành phát triển đô thị và nhà ở;

- Tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp;

- Các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư của TCty đảm bảo mục tiêu tiến độ, an toàn, với chất lượng cao, hiệu quả kinh tế lớn;

- Tổ chức rà soát, dừng các dự án kém hiệu quả; tập trung nguồn lực để đầu tư vào các ngành kinh doanh chính, tháo gỡ những khó khăn;

- Công tác mở rộng, phát triển thị trường;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đấu thầu. 

3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện

Đáp ứng được mục tiêu cung cấp thông tin; Đảm bảo tiết kiệm,hiệu quả; Phù hợp với tình hình hiện tại cũng như định hướng phát triển trong tương lai.

3.1.3. Nguyên tắc hoàn thiện
Nguyên tắc phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh; Nguyên tắc đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin chi phí đa dạng, kịp thời; Nguyên tắc hiệu quả; Nguyên tắc đáp ứng vận dụng công nghệ thông tin; Nguyên tắc phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động và trình độ của đội ngũ kế toán.

3.1.4 Yêu cầu quản trị chi phí xây lắp

Luận án phân tích yêu cầu quản trị chi phí của nhà lãnh đạo các DN theo hai góc độ: theo chức năng quản trị và theo quá trình cung cấp thông tin

3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HTTT KTQT NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG CÁC DN THUỘC TCT SÔNG ĐÀ

3.2.1 Hoàn thiện tổ chức hệ thống thu nhận thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà

* Hoàn thiện nội dung và nguồn thu nhận thông tin kế toán quản trị: Luận án đã đề xuất cụ thể các thông tin KTQT cần thu thập từ hai nguồn nhằm tăng cường quản trị chi phí xây lắp trong các DN, đặc biệt là thông tin tương lai. Các DN cần phân công nhiệm vụ chuyên trách cho cá nhân hoặc bộ phận làm nhiệm vụ chuyên trách, theo dõi thu thập nguồn thông tin trên; phân loại thông tin theo đối tượng và tổ chức đánh giá, thẩm định chất lượng của thông tin đã thu thập.

* Hoàn thiện chủ thể thu thập thông tin: Luận án đề xuất các DN cần quy định rõ và xác định trách nhiệm của từng chủ thể tham gia thu thập thông tin

* Hoàn thiện phương pháp và phương tiện thu nhận thông tin:  Ngoài việc vận dụng những phương pháp cơ bản của kế toán để thu thập thông tin thì HTTT KTQT cần kết hợp các phương pháp khác nhau để có được thông tin, bao gồm: quan sát, thực nghiệm, thăm dò dư luận và cần phải xây dựng các biểu mẫu điều tra tương ứng với từng nội dung thông tin cần thu thập. 

* Hoàn thiện quy trình thu nhận thông tin: Các DN cần bổ sung các quy định về lập chứng từ kế toán, hoàn thiện quy trình kiểm tra và luân chuyển chứng từ kế toán. Đồng thời, cần ban hành mô tả quy trình thu thập thông tin bằng cách sử dụng các công cụ mô tả hệ thống như lưu đồ chứng từ và sơ đồ dòng dữ liệu

3.2.2 Hoàn thiện tổ chức hệ thống xử lý thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà

* Hoàn thiện chủ thể xử lý thông tin: Luận án kiến nghị các DN thuộc TCT Sông Đà cần xem xét, lựa chọn mô hình tổ chức bộ phận KTQT cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh và mô hình tổ chức quản lý. NCS đề xuất lộ trình tổ chức bộ phận KTQT trong các DN: (i) từ nay đến năm 2020 và (ii) từ 2020-2030.

* Hoàn thiện phương tiện xử lý thông tin: Luận án đề xuất các DN cần xác định các đối tượng kế toán và tổ chức mã hóa các đối tượng quản lý một cách khoa học. Đồng thời, các DN cần ứng dụng các phương tiện kỹ thuật cụ thể là nghiên cứu áp dụng phần mềm quản trị DN theo lộ trình: (i) từ nay đến năm 2020 và (ii) từ 2020 đến 2030.

* Hoàn thiện phương pháp xử lý thông tin

-  Các cấp độ tổ chức thông tin chi phí: cần xác định cụ thể trách nhiệm quản lý chi phí đối với từng cấp quản lý khác nhau, tức là nghiên cứu áp dụng hệ thống kế toán trách nhiệm phục vụ cho việc kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở phân cấp quản lý hiện nay các DN thuộc TCT có thể tổ chức thông tin chi phí thành ba cấp độ: cấp tổ đội, cấp chi nhánh và cấp toàn công ty.

- Hoàn thiện phân loại chi phí: Luận án đề xuất DN nên sử dụng các cách phân loại chi phí hướng tới nhu cầu thông tin của nhà quản trị. Hiện tại, cần nghiên cứu phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí. Đồng thời, luận án đề xuất các DN có thể lựa chọn một trong hai phương pháp: bình phương nhỏ nhất hoặc cực đại cự tiểu để tách chi phí hỗn hợp thành chi phí biến đổi và chi phí cố định.

- Hoàn thiện phương pháp xác định chi phí: Luận án  đề xuất các DN áp dụng các phương pháp hiện đại để xác định chi phí, cụ thể là phương pháp chi phí mục tiêu. 

- Hoàn thiện xử lý thông tin phục vụ lập dự toán chi phí: Luận án đề xuất các DN lập dự toán theo từng trung tâm trách nhiệm. Đồng thời, cần nâng cao vai trò của kế toán trong công tác lập dự toán. kế toán cần phải có quy trình và thiết kế mẫu biểu riêng đối với công tác lập dự toán trên cơ sở kết quả do bộ phận kinh tế kỹ thuật đã lập.
- Hoàn thiện xử lý dữ liệu nhằm cung cấp thông tin thực hiện: Luận án đề xuất hệ mở tài khoản cấp 3 đối với TK 621, 622 và tài khoản cấp 7 đối với TK 623, 627
- Hoàn thiện xử lý thông tin phục vụ kiểm soát chi phí: Luận án đề xuất các chỉ tiêu đánh giá đối với người đứng đầu từng cấp quản lý và việc đánh giá mức độ kiểm soát chi phí được thực hiện đối với từng cấp.

3.2.3 Hoàn thiện tổ chức hệ thống phân tích thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà

* Hoàn thiện về chủ thể phân tích: Luận án đề xuất các DN cần mở rộng chủ thể phân tích, giao nhiệm vụ phân tích chi phí đối với bộ phận kế toán chi phí để cung cấp kết quả chi tiết và đầy đủ hơn. Đồng thời, quy định rõ nhiệm vụ và nội dung phân tích đối với từng chủ thể. Luận án đề xuất chủ thể phân tích đối với văn phòng và chi nhánh

* Hoàn thiện phương pháp phân tích: NCS đề xuất, đối với từng nội dung phân tích đã xác định, các DN cần sử dụng phương pháp phân tích phù hợp hoặc kết hợp các phương pháp phân tích nhằm có kết quả phân tích toàn diện, chính xác và cụ thể nhất. Cán bộ phân tích có thể kết hợp sử dụng các phương pháp phân tích bao gồm: so sánh, cân đối, phân tích tỷ lệ; thay thế liên hoàn, số chênh lệch và phương pháp liên hệ.
* Hoàn thiện nội dung và quy trình phân tích

- Phân tích chênh lệch chi phí: là việc sử dụng thông tin dự toán và thông tin thực tế để phân tích và tìm nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa chi phí thực tế và chi phí dự toán. Luận án đề xuất trình tự thực hiện phân tích chênh lệch chi phí.

- Phân tích thông tin thích hợp: các DN cần nghiên cứu tổ chức phân tích chi phí thích hợp để cung cấp thông tin cho nhà quản trị. Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp nhà quản trị đang cân nhắc giữa các phương án lựa chọn khác nhau, đồng thời KTQT chi phí có thể thu thập được tất cả các thông tin về chi phí và doanh thu của các phương án được xem xét. 

3.2.4 Hoàn thiện tổ chức hệ thống cung cấp thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc TCT Sông Đà

* Hoàn thiện chủ thể cung cấp thông tin chi phí: Các chi nhánh hoặc công ty cần xác định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin chi phí của các chủ thể, đồng thời, cần mở rộng chủ thể cung cấp thông tin chi phí. Theo đề xuất về các cấp độ tổ chức thông tin chi phí của NCS, với mỗi cấp quản lý cần quy định cụ thể ai là người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, đồng thời xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn.

* Hoàn thiện phương tiện cung cấp thông tin: Luận án đề xuất các báo cáo KTQT chi phí cần được lập trên cơ sở đề xuất về các cấp độ tổ chức thông tin chi phí, phân loại chi phí, phương pháp xử lý thông tin và phân tích thông tin chi phí. 

* Hoàn thiện nội dung cung cấp thông tin phục vụ quản trị chi phí

- Cung cấp thông tin dự toán chi phí: Luận án đề xuất các báo cáo dự toán chi phí phải được lập theo từng cấp quản lý chi phí. Có 3 cấp độ quản lý chi phí bao gồm: cấp cơ sở, cấp trung gian và cấp toàn công ty. Cả ba cấp này đều cần lập dự toán. Khi lập dự toán, người lập cần căn cứ vào đặc điểm của chi phí để phân tích từng khoản chi phí là chi phí cố định, chi phí biến đổi hay chi phí hỗn hợp. Đối với chi phí hỗn hợp, cần phân tích thành các yếu tố cố định và biến đổi.

- Cung cấp thông tin về chi phí thực hiện: Trên cơ sở các đề xuất về cung cấp thông tin dự toán chi phí, thông tin về chi phí thực hiện cũng cần được lập ở tất cả các cấp quản lý chi phí và cũng cần được nhận diện thành các yếu tố cố định và yếu tố biến đổi. Luận án đề xuất về phân công trách nhiệm và nội dung từng loại báo cáo tình hình thực hiện chi phí đối với từng cấp quản lý

- Cung cấp thông tin phục vụ kiểm soát chi phí: Luận án đề xuất các DN cần kiểm soát chi phí theo từng cấp quản lý chi phí. Để đánh giá mức độ kiểm soát chi phí, công ty tiến hành tính toán các chỉ tiêu đối với từng cấp; sau đó phân tích luận giải đối với từng chỉ tiêu. Tổng hợp kết quả của tất cả các chỉ tiêu và đưa ra kết luận.

- Cung cấp thông tin phục vụ ra quyết định: Các DN thuộc TCT Sông Đà cần thông tin về chi phí ra quyết định về tự làm hay thuê ngoài, quyết định về thuê ngoài thiết bị hay đầu tư. Kế toán cần sử dụng kết quả phân tích thông tin thích hợp để tư vấn, hỗ trợ nhà quản trị ra các quyết định trên.

* Hoàn thiện chủ thể sử dụng thông tin: Luận án kiến nghị tât cả các cấp quản lý bao gồm cấp cơ sở, cấp chi nhánh và cấp toàn công ty cần sử dụng các thông tin KTQT nhằm tăng cường quản trị chi phí tại từng cấp.

3.2.5. Hoàn thiện tổ chức hệ thống kiểm soát, lưu trữ và bảo mật thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà

* Hoàn thiện về tổ chức hệ thống kiểm soát thông tin

Luận án kiến nghị tất cả các DN cần thực hiện phân quyền tối đa, tách biệt hoàn toàn giữa các quyền cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu, quyền tiếp cận và khai thác dữ liệu. Đồng thời, các DN cần thiết  ban hành chính sách, thủ tục phê duyệt bằng văn bản cho tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cũng như việc phân công nhiệm vụ cho các nhân viên kế toán tuân thủ nguyên tắc bất kiêm nhiệm. 

* Hoàn thiện về tổ chức lưu trữ và bảo mật thông tin

Tác giả kiến nghị các đơn vị trực thuộc có quy mô nhỏ, cách xa nơi đóng trụ sở chính, việc lưu trữ và bảo quản chứng từ cần thực hiện đúng theo quy trình, cần phân loại trước khi đem lưu trữ. Đối với các chứng từ lập trên máy tính rồi in ra giấy, kế toán cần in chứng từ giấy và ký duyệt theo quy định để lưu trữ. Trong các DN, cần phải thực hiện việc ghi chép theo dõi tài liệu lưu trữ và phân công người có trách nhiệm trông coi bảo quản kho.

3.3 
ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HTTT KTQT NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG CÁC DN THUỘC TCT SÔNG ĐÀ

3.3.1
Đối với Nhà nước, các Bộ, ngành

- Tạo dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh

- Đổi mới công tác đào tạo kế toán cả về nội dung và phương pháp đào tạo

3.3.2
Đối với các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà

- Các DN thuộc TCT Sông Đà cần nâng cao nhận thức đúng đắn về vai trò và vị trí của HTTT KTQT nhằm quản trị chi phí

- Các DN cần cải tiến quy trình công nghệ sản xuất, có sự phân cấp mô hình quản lý rõ ràng

- Các DN cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán.

Kết luận chương 3: Trên cơ sở xác định nội dung tổ chức HTTT KTQT trong doanh nghiệp được nghiên cứu và đề xuất ở chương 1; Qua quá trình khảo sát thực trạng, đánh giá hệ thống và từ đó đưa ra phương hướng hoàn thiện từng nội dung trong tổ chức HTTT KTQT của DN ở chương 2; Trong chương 3, tác giả đã đưa ra một hệ thống giải pháp đồng bộ để hoàn thiện việc tổ chức HTTT KTQT theo quá trình gồm có: Hoàn thiện tổ chức hệ thống thu nhận thông tin KTQT; Hoàn thiện tổ chức hệ thống xử lý thông tin KTQT; Hoàn thiện tổ chức hệ thống phân tích thông tin KTQT; Hoàn thiện tổ chức hệ thống cung cấp thông tin KTQT và Hoàn thiện tổ chức hệ thống kiểm soát, lưu trữ thông tin KTQT.

KẾT LUẬN

Phát triển kinh tế thị trường với xu hướng hội nhập và toàn cầu, Việt Nam đã và đang dần dần tham gia vào hoạt động kinh tế chung của khu vực và thế giới. Môi trường cạnh tranh bình đẳng và tuân thủ mọi quy luật kinh tế chung đã tác động đến hoạt động quản lý kinh tế của các doanh nghiệp. Các DN xây dựng nói riêng và các DN thuộc TCT Sông Đà nói riêng gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã phê duyệt Đề án Tái cấu trúc TCT Sông Đà nhằm sắp xếp, tái cấu trúc Tổng công ty. Ngoài giải pháp về mặt tái cấu trúc, các DN thuộc TCT Sông Đà đã sử dụng công cụ KTQT phục vụ quản trị chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức HTTT KTQT nhằm phục vụ quản trị chi phí ngày càng trở nên hết sức quan trọng và cần thiết đặc biệt với các DN thuộc TCT Sông Đà.

Với mục đích nghiên cứu để hoàn thiện tổ chức HTTT KTQT phục vụ quản trị chi phí xây lắp trong các doanh nghiệp thuộc TCT Sông Đà, luận án đã đạt được một số kết quả cụ thể sau:

1. Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về tổ chức HTTT KTQT nhằm tăng cường quản trị chi phí trong DN, bao gồm: Hệ thống thông tin kế toán quản trị và khái quát tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị; nội dung tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị nhằm quản trị chi phí trong doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong DN

2. Luận án đã khảo sát và phân tích thực trạng tổ chức HTTT KTQT phục vụ quản trị chi phí xây lắp trong các DN thuộc TCT Sông Đà theo các nội dung: Đặc điểm hoạt động SXKD của các DN thuộc TCT Sông Đà ảnh hưởng đến tổ chức HTTT KTQT; Phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức HTTT KTQT phục vụ quản trị chi phí xây lắp trong các DN thuộc TCT Sông Đà theo năm nội dung: 

(i) Tổ chức hệ thống thu nhận thông tin kế toán quản trị; 

(ii) Tổ chức hệ thống xử lý thông tin kế toán quản trị; 

(iii) Tổ chức hệ thống phân tích thông tin kế toán quản trị; 

(iv) Tổ chức hệ thống cung cấp thông tin kế toán quản trị; 

(v) tổ chức hệ thống kiểm soát, lưu trữ và bảo mật thông tin kế toán quản trị.

3. Trên cơ sở lý luận và phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức HTTT KTQT phục vụ quản trị chi phí xây lắp trong các DN thuộc TCT Sông Đà, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp khá đầy đủ nhằm hoàn thiện các nội dung đã được phân tích trên.

Trong quá trình nghiên cứu do nhiều điều kiện hạn chế, luận án không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, thầy, cô, đồng nghiệp và các nhà quản trị tại các doanh nghiệp thuộc TCT Sông Đà để luận án được hoàn thiện, có giá trị lý luận và thực tiễn cao hơn.

Tác giả hy vọng kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần không nhỏ vào phát triển lý luận về tổ chức HTTT KTQT và thực tiễn tổ chức HTTT KTQT phục vụ quản trị chi phí trong các DN thuộc TCT Sông Đà.
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